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Đọc tiếng: …
Đọc thầm:… 
	
	


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 ĐIỂM):
I. Đọc thành tiếng (4 điểm): 
II. Đọc hiểu (6 điểm):  
	Chú vịt xám
    Vào một ngày đẹp trời, vịt mẹ dẫn đàn vịt con đi chơi. Trước khi đi, vịt mẹ nhắc nhở đàn vịt con: “Các con phải đi theo mẹ, đi theo đàn, không được tách ra đi lẻ một mình, nếu không sẽ bị cáo ăn thịt đấy!”.
    Đàn vịt con vui vẻ nghe theo. Tuy nhiên, khi đi ngang một khu rừng xinh đẹp, vịt xám lại quên mất lời mẹ dặn. Thế là vịt xám lẻn đi chơi một mình. Chú vịt xám cảm thấy thích thú vì được tự do lang thang khắp mọi nơi theo ý muốn. Đi một hồi, vịt xám đến một chiếc ao có rất nhiều tôm cá. Thích quá, vịt xám bèn nhảy xuống ao mò tôm cá ăn. Đến khi ăn gần no rồi, vịt xám mới nhìn lên bờ nhưng chẳng thấy vịt mẹ đâu.
    Lúc này, vịt xám bắt đầu hoảng sợ, bèn nhảy lên bờ gọi mẹ ầm ĩ. Gần đấy có một con cáo đang ngủ, nghe tiếng vịt xám kêu, liền tỉnh dậy chạy nhanh ra phía bờ ao. Khi cáo vừa đến nơi thì may mắn thay cũng là lúc vịt mẹ tìm thấy vịt xám. Trông thấy cáo đang đến gần, vịt mẹ bèn dẫn vịt xám nhảy ùm xuống ao. Vịt xám thoát chết trong gang tấc. Cũng từ đó mà vịt xám không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn.


Câu 1: Khi đi chơi vịt mẹ dặn các con điều gì? (0,5đ)
	A.Phải đi theo mẹ, không được tách lẻ.
 B. Không được đi chơi.
	C. Đi chơi không cần xin phép mẹ.
D. Đi chơi tự do theo ý muốn.


Câu 2: Vì sao vịt mẹ lại nhắc các con không được tách ra đi một mình? (0.5đ)
	A. Vì sợ vịt con bị lạc
B. Vì sẽ bị cáo ăn thịt
	C. Vì dễ bị bắt cóc
D. Vì sẽ bị ngã xuống ao


Câu 3: Khi đi ngang qua khu rừng xinh đẹp, vịt xám đã làm gì (0,5đ)
A.  Xin phép mẹ cho đi chơi .                         B. Vịt xám lẻn đi chơi một mình.
C. Vịt xám rủ anh em cùng đi chơi.                D. Vịt xám bay thẳng theo đàn.
Câu 4: Khi đến khu rừng chú vịt xám đã làm những gì? (0,5đ)
A. Mò tôm cá để ăn.
B. Đi lang thang khắp nơi.
C. Vịt xám đi lang thang khắp nơi, thấy ao nhiều tôm cá vịt xám nhảy xuống mò tôm cá ăn.
D. Vịt con hái hoa, bắt bướm.
Câu 5. Vì sao sói không ăn thịt được vịt xám?  (0,5đ)
A. Vì vịt xám chạy rất nhanh.
B. Vì vịt xám không gặp con sói nào.
C. Vì vịt xám không lên bờ chơi.
D. Vì mẹ vịt xám đã đến kịp và dẫn vịt xám nhảy ùm xuống ao.
Câu 6: Câu chuyện của vịt xám khuyên em điều gì? (1đ).
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Câu 7: Cho câu văn: “Lúc này, vịt xám bắt đầu hoảng sợ, bèn nhảy lên bờ gọi mẹ ầm ĩ.”
  - Có bao nhiêu từ chỉ hoạt động. (0.5đ)
a. 2 từ			b. 3 từ			c. 4 từ
 - Đó là các từ: (0.5đ)
[image: ]
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    Ngày xưa Kiến Vàng và Kiến Đen là đôi bạn thân       Chúng thường cùng nhau kiếm mồi        cùng ăn và cùng nhau vui chơi       Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. Một hôm         Kiến Vàng hỏi Kiến Đen:
   - Kiến Đen này       bạn có muốn cùng đi ngao du thiên hạ không

     PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                   
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 40 phút  ) 
1.  Chính tả (Nghe viết) (4 điểm ) - 15 phút 
Cỏ và lúa
 Lúa chăm chỉ hứng nắng, đón gió, tích luỹ chất màu từ đất, làm ra những hạt thóc vàng. Còn cỏ, chỉ mải đùa nghịch với những giọt sương long lanh đọng trên lá. Dần dần, cỏ ốm o gầy còm, chẳng làm ra sản phẩm gì có ích. 
2. Luyện viết đoạn (6 điểm) 
Em hãy một đoạn văn tả về một con vật mà em yêu thích. 
Gợi ý: 
a)  Em muốn kể về con vật nào? 
b) Con vật đó có đặc điểm gì? (hình dáng, màu sắc, bộ phân trên cơ thể,…) 
c) Kể lại những hoạt động của con vật đó.
d) Lợi ích của con vật đó với em và gia đình.
e) Nêu nhận xét của em về con vật đó. 
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Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 2
I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
	- Đọc thông thạo bài tập đọc đó học (phát âm từ, tốc độ đọc tối thiểu 50 tiếng/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ): 3 điểm
	- Tùy mức độ đọc (do phát âm sai, tốc độ đọc chậm, không ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ...), giáo viên đánh giá điểm ở mức 2,5 ; 2 ; 1,5...
	- Học sinh trả lời được câu hỏi về nội dung bài đọc: 1 điểm
2. Đọc - Hiểu (6 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	B
	B
	C
	D

	Điểm
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5


Câu 4 : (1đ) Câu chuyện của vịt xám khuyên em là: Phải nghe lời bố mẹ, không được đi chơi một mình (Mỗi ý đúng 0.5đ) 
Câu 5:
a. 2 từ (0.5 đ)
b. Đó là các từ: nhảy, gọi (0.5 đ)
Câu 6: Mỗi ý đúng được 0.25 điểm
Ngày xưa Kiến Vàng và Kiến Đen là đôi bạn thân . Chúng thường cùng nhau kiếm mồi, cùng ăn và cùng nhau vui chơi . Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. Một hôm, Kiến Vàng hỏi Kiến Đen:
   - Kiến Đen này, bạn có muốn cùng đi ngao du thiên hạ không ?
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Chính tả (4 điểm)
-  Hướng dẫn chấm điểm chi tiết: 
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1điểm 
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1điểm
- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm 
2. Luyện viết đoạn (6 điểm)
Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tùy theo đề bài cụ thể): 
+ Nội dung (ý): 3 điểm 
HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
+ Kĩ năng : 3 điểm 
Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm 
Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu : 1 điểm 
Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm
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